
 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 33 

 
Từ ngày 5/5/2025- Đến ngày 9/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

5/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 
 HĐTN   

2 385 T. Việt  Cậu bé thông minh - Tiết 1 MC , BĐD 

3 386 T. Việt Cậu bé thông minh - Tiết 2 MC , BĐD 

4 96 Toán Bài 37: Luyện tập chung ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 33 Đ. Đức  Phòng, tránh ngộ độc thực phẩm MC , BĐD 

2 65 TNXH          Cùng khám phá bầu trời - Tiết 3 MC , BĐD 

3  RKN Kĩ năng thể hiện tình yêu thương gia đình Bảng phụ 

3 
 

6/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 387 T. Việt  Kiểm tra định kì ,môn Tiếng Việt MC , BĐD 

2  TA L Kiểm tra định kì ,môn Tiếng Việt  

3 388 T. Việt  Cậu bé thông minh - Tiết 3+4 MC , BĐD 

4 97 Toán ÔT các số và phép tính trong PV10 (Tiết 1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 65 GDTC  Ôn dẫn bóng qua đường thẳng- Trò chơi  

3 389 T. Việt Luyện tập tuần 33 - Tiết 1 Bảng phụ 

4 
 

7/5  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN(K)   

2 66 GDTC Làm quen với dẫn bóng vào rổ -Trò chơi.  

3 390 T. Việt Lính cứu hỏa - Tiết 1 MC , BĐD 

4 391 T. Việt Lính cứu hỏa - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 98 Toán ÔT các số và phép tính trong PV10(T2+3 ) MC , BĐD 

2 98 HĐTN       Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 1) MC , BĐD 

3 33 ÂN Ôn tập cuối năm  

5 
 

8/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 
 TA L 

 
Kiểm tra định kì ,môn Toán 

 

2 392 T. Việt Lính cứu hỏa - Tiết 3 MC , BĐD 

3 393 T. Việt Lính cứu hỏa - Tiết 4 MC , BĐD 

4  ÂN TC Học các nốt nhạc cơ bản-Nốt Rê  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 33 MT                   Góc mĩ thuật của em  

2 66 TNXH             Thời tiết luôn thay đổi - Tiết 1 MC , BĐD 

3       RKN Học bù :Em bảo vệ cảnh quan TN (T2) Bảng phụ 

6 
 

9/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 394 T. Việt  Lớn lên bạn làm gì? - Tiết 1 MC , BĐD 

2 395 T. Việt Lớn lên bạn làm gì? - Tiết 2 MC , BĐD 

3  MT TC Rèn luyện kĩ năng vẽ  bó  hoa  

4  ĐSTV              GT các cuốn sách thuộc chủ đề   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 396 T. Việt Luyện tập tuần 33 - Tiết 2 Bảng phụ 

2  RKN             Thời tiết luôn thay đổi - Tiết 2 Bảng phụ 

     3   99    HĐTN SHL Tập hát bài hát về bảo vệ môi trường Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

Số lượt sử dụng ĐD:   23 lượt 

Giang Biên, ngày 29  tháng 4  năm 2025 

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

                                     

 



              HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 34 

 
Từ ngày 12/5/2025- Đến ngày 16/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

12/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 
 HĐTN   

2 397 T. Việt Ruộng bậc thang ở Sa Pa - Tiết 1 MC , BĐD 

3 398 T. Việt Ruộng bậc thang ở Sa Pa - Tiết 2 MC , BĐD 

4 99 Toán ÔT các số và phép tính trong PV vi 100 (T1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 34 Đ. Đức Phòng, tránh xâm hại MC , BĐD 

2 67 TNXH              Thời tiết luôn thay đổi - Tiết 3 MC , BĐD 

3  RKN Kĩ năng vệ sinh cá nhân ( Tiết 1 ) Bảng phụ 

3 
 

13/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 399 T. Việt Nhớ ơn - Tiết 1 MC , BĐD 

2  TA L UNIT 10 My house  

3 400 T. Việt Nhớ ơn - Tiết 2 MC , BĐD 

4 100 Toán ÔT các số và phép tính trong PV vi 100 (T2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 67 GDTC  Ôn dẫn bóng vào rổ- Trò chơi  

3 401 T. Việt                 Luyện tập tuần 34- tiết 1 Bảng phụ 

4 
 

14/5  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN(K)   

2 68 GDTC Ôn tâp thể thao tự chọn  

3 402 T. Việt          Du lịch biển Việt Nam - Tiết 1 MC , BĐD 

4 403 T. Việt          Du lịch biển Việt Nam - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 101 Toán ÔT các số và phép tính trong PV vi 100 (T3) MC , BĐD 

2 101 HĐTN         Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 2) MC , BĐD 

3 34 ÂN Ôn tập cuối năm  

5 
 

15/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  TA L UNIT 10 My house  

2 404 T. Việt          Du lịch biển Việt Nam - Tiết 3 MC , BĐD 

3 405 T. Việt          Du lịch biển Việt Nam - Tiết 4 MC , BĐD 

4  ÂN TC Ôn tập nốt Rê  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 34 MT Trưng bày sản phẩm  

2 68 TNXH Ôn tâp chủ đề Trái đất và bầu trời - Tiết 1 MC , BĐD 

3 
 

         
RKN 

Rèn kĩ năng xem đếm hình Bảng phụ 

6 
 

16/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 406 T. Việt Ôn tập - Tiết  MC , BĐD 

2 407 T. Việt Ôn tập - Tiết 2 MC , BĐD 

3  MT TC Rèn luyện kĩ năng vẽ tranh đề tài: Em đi học  

4  ĐSTV             Đọc các cuốn sách thuộc chủ đề  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 408 T. Việt                      Luyện tập tuần 34- tiết 2 Bảng phụ 

2  RKN Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi Bảng phụ 

     3 
102 

   
HĐTN Sinh hoạt sao: Đọc thơ, hát về Bác Hồ Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

Số lượt sử dụng ĐD:   23 lượt 

Giang Biên, ngày 29 tháng 4  năm 2025 

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

                                     

 

                                                                                



 
              HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 

TUẦN HỌC THỨ 35 

 
Từ ngày 19/5/2025- Đến ngày 23/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

19/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 
 HĐTN   

2 409 T. Việt Bài ôn tập 1- Tiết 1 MC , BĐD 

3 410 T. Việt Bài ôn tập 1 - Tiết 2 MC , BĐD 

4 103 Toán                 Ôn tập hình học và đo lường MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 35 Đ. Đức Ôn tập - Đánh giá cuối HK 2 MC , BĐD 

2 69 TNXH Ôn tâp chủ đề Trái đất và bầu trời - Tiết 2 MC , BĐD 

3  RKN Kĩ năng vệ sinh cá nhân ( Tiết 2 ) Bảng phụ 

3 
 

20/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 411 T. Việt Bài ôn tập 2- Tiết 1 MC , BĐD 

2  TA L UNIT 10 My house  

3 412 T. Việt Bài ôn tập 2- Tiết 2 MC , BĐD 

4 104 Toán Ôn tập hình học và đo lường MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 69 GDTC Ôn tâp thể thao tự chọn  

3 413 T. Việt Ôn tập kiến thức Bảng phụ 

4 
 

21/5  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN(K)   

2 70 GDTC Kiểm tra đánh giá học kì 2  

3 414 T. Việt Bài ôn tập 3- Tiết 1 MC , BĐD 

4 415 T. Việt Bài ôn tập 3- Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 105 Toán Ôn tập chung MC , BĐD 

2 104 HĐTN Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 3) MC , BĐD 

3 35 ÂN Kiểm tra cuối năm  

5 
 

22/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  TA L UNIT 10 My house  

2 416 T. Việt Ôn tập cuối năm MC , BĐD 

3 417 T. Việt Ôn tập cuối năm MC , BĐD 

4  ÂN TC Cảm thụ âm nhạc- Nghe nốt nhạc qua bài hát  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 35 MT Đánh giá định kỳ cuối năm học  

2 70 TNXH                      Ôn tập cuối kì 2 MC , BĐD 

3       RKN Rèn kĩ năng xem ngày , giờ Bảng phụ 

6 
 

23/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 418 T. Việt Kiểm tra cuối kì 2 (KT đọc) MC , BĐD 

2 419 T. Việt Kiểm tra cuối kì 2 (KT đọc) MC , BĐD 

3  MT TC Rèn luyện kĩ năng vẽ tranh đề tài: Em đi học  

4  ĐSTV             Đọc các cuốn sách thuộc chủ đề  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 420 T. Việt Kiểm tra cuối kì 2 (KT viết ) Bảng phụ 

2  RKN Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi Bảng phụ 

     3 105    HĐTN Sinh hoạt lớp: Tổng kết năm học Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

Số lượt sử dụng ĐD:   23 lượt 

Giang Biên, ngày 29 tháng 4  năm 2025 

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

                                     

                                                                                                      


